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BẢNG GIÁ CƯỚC
VẬN CHUYỂN VÀ BỐC XẾP VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG
(Ban hành kèm Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang) 

BẢNG 1: BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG ÔTÔ.
I.ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐỐI VỚI HÀNG BẬC 1
HÀNG BẬC 1 BAO GỒM: ĐẤT CÁT , SỎI, ĐÁ XAY, GẠCH CÁC LOẠI
	
	
	
	
	Đơn vị: Đồng/Tấn.Km

	 Loại đường 
 Cự ly
	Đường loại 1
	Đường loại 2
	Đường loại 3
	Đường loại 4
	Đường loại 5

	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 5.040 
	 5.998 
	 8.816 
	 12.784 
	 18.536 

	2
	 2.790 
	 3.320 
	 4.881 
	 7.077 
	 10.262 

	3
	 2.007 
	 2.389 
	 3.511 
	 5.090 
	 7.382 

	4
	 1.643 
	 1.955 
	 2.873 
	 4.166 
	 6.041 

	5
	 1.440 
	 1.714 
	 2.519 
	 3.652 
	 5.297 

	6
	 1.301 
	 1.549 
	 2.276 
	 3.301 
	 4.786 

	7
	 1.200 
	 1.427 
	 2.099 
	 3.043 
	 4.413 

	8
	 1.121 
	 1.334 
	 1.960 
	 2.842 
	 4.121 

	9
	 1.056 
	 1.256 
	 1.847 
	 2.678 
	 3.883 

	10
	 1.003 
	 1.193 
	 1.754 
	 2.543 
	 3.687 

	11
	 957 
	 1.139 
	 1.674 
	 2.426 
	 3.519 

	12
	 914 
	 1.088 
	 1.599 
	 2.319 
	 3.363 

	13
	 871 
	 1.037 
	 1.524 
	 2.210 
	 3.204 

	14
	 832 
	 990 
	 1.454 
	 2.110 
	 3.058 

	15
	 795 
	 946 
	 1.391 
	 2.016 
	 2.923 

	16
	 761 
	 906 
	 1.332 
	 1.931 
	 2.801 

	17
	 738 
	 878 
	 1.291 
	 1.872 
	 2.714 

	18
	 719 
	 856 
	 1.258 
	 1.824 
	 2.645 

	19
	 698 
	 831 
	 1.221 
	 1.771 
	 2.569 

	20
	 675 
	 804 
	 1.181 
	 1.712 
	 2.482 

	 Loại đường 
 Cự ly
	Đường loại 1
	Đường loại 2
	Đường loại 3
	Đường loại 4
	Đường loại 5

	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	21
	 648 
	 771 
	 1.133 
	 1.643 
	 2.383 

	22
	 623 
	 741 
	 1.090 
	 1.580 
	 2.291 

	23
	 600 
	 715 
	 1.050 
	 1.523 
	 2.208 

	24
	 581 
	 691 
	 1.015 
	 1.472 
	 2.135 

	25
	 562 
	 669 
	 983 
	 1.425 
	 2.066 

	26
	 544 
	 647 
	 951 
	 1.379 
	 1.999 

	27
	 526 
	 626 
	 920 
	 1.333 
	 1.933 

	28
	 508 
	 604 
	 888 
	 1.288 
	 1.867 

	29
	 491 
	 584 
	 858 
	 1.244 
	 1.804 

	30
	 475 
	 565 
	 832 
	 1.205 
	 1.748 

	31-35
	 461 
	 548 
	 806 
	 1.169 
	 1.695 

	36-40
	 448 
	 534 
	 784 
	 1.137 
	 1.649 

	41-45
	 438 
	 522 
	 767 
	 1.112 
	 1.612 

	46-50
	 429 
	 511 
	 751 
	 1.089 
	 1.579 

	51-55
	 421 
	 501 
	 737 
	 1.068 
	 1.549 

	56-60
	 414 
	 492 
	 725 
	 1.050 
	 1.523 

	61-70
	 408 
	 485 
	 713 
	 1.034 
	 1.499 

	71-80
	 402 
	 479 
	 704 
	 1.018 
	 1.480 

	81-90
	 398 
	 473 
	 696 
	 1.009 
	 1.463 

	91-100
	 394 
	 469 
	 689 
	 1.000 
	 1.450 

	Từ 101 Km trở lên
	 392 
	 466 
	 685 
	 993 
	 1.440 


2.ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐỐI VỚI HÀNG BẬC 2: Được tính bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, đá các loại (trừ đá xay) gỗ cây, than các loại, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương vầu, hóp, sành, sứ, các loại thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm , lá,dây cuộn, ống (trừ ống nước)...

3 ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐỐI VỚI HÀNG BẬC 3: Được tính bằng 1,3 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Xi măng, vôi các loại, xăng dầu, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép , bằng nhựa).

4. ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐỐI VỚI HÀNG BẬC 4: Được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phuy.

II CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TĂNG (CỘNG THÊM) SO VỚI MỨC CƯỚC CƠ BẢN DO ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH:
1. Cước vận chuyển vật tư trên một số tuyến đường khó khăn phải sử dụng phương tiện 3 cầu chạy bằng xăng được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

2. Mức cước vận chuyển vật tư trên đường xấu hơn đường loại 5 (đường loại 6) được tăng 20% so với mức cước đường loại 5.

3. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện có trọng tải từ 3 tấn trở xuống (trừ xe công nông và các loại xe tương tự) được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

4. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng:

a/ Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ (xe ben), phương tiện có thiết bị nâng hạ (xe reo) được cộng thêm 15% mức cước cơ bản.

b/ Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút xả (xe Stec) được hưởng thêm 20% mức cước cơ bản.

5. Đối với hàng hóa chứa trong Contener : bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Contener. Trọng lượng tính cước là trọng tải đăng ký của Contener./.


